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§¸p ¸n Ng©n hµng c©u hái thi

M«n KÕ to¸n tµi chÝnh 1

Dïng cho bËc cao ®¼ng, chuyªn ngµnh kÕ to¸n

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNGĐỨC

KHOA: KT - QTKD

Bộ môn KÕ to¸n qu¶n trÞ
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: KÕ to¸n qu¶n trÞ
M· häc phÇn: 153084


1. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Lê Thị Minh Huệ

+ Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng bộ môn: TS Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 - A3.

+ Địa chỉ liên hệ: 8/18 Nguyễn Trinh Tiếp - Phường Ba Đình - TP Thanh Hóa.

+ Điện thoại, emai: Lethiminhhue@hdu.edu.vnDĐ: 0915.086.945


- Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

+ Chức danh, học hàm, học vị: Phó trưởng bộ môn: Th.S Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3.

+ Địa chỉ liên hệ: SN 252 Đội Cung, P.Trường Thi, TP Thanh Hoá
+ Điệnthoại, email:  Nguyenthinhung@hdu.edu.vn
DĐ: 0948.025.404

- Họ và tên: Trần Thị Thu Hường
+ Chức danh, học hàm, học vị: TS. Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3.

+ Địa chỉ liên hệ: SN: 74  Tô Hiến Thành, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại, email: Tranthithuhuong@hdu.edu.vn
DĐ: 0915.679.669


- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
+ Chức danh, học hàm, học vị: TS Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3.

+ Địa chỉ liên hệ: Lô G35, khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
+ Điện thoại, email: Nguyenthithanhkt@hdu.edu.vn
DĐ: 0945.388.080
- Họ và tên: Phạm Thị Bích Thu
+ Chức danh, học hàm, học vị: TS Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3.

+ Địa chỉ liên hệ: 
+ Điện thoại, email: Phamthibichthu@hdu.edu.vn
DĐ: 0946.199.587

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
+ Chức danh, học hàm, học vị: TS Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3.

+ Địa chỉ liên hệ: P510 nhà công vụ, đường Nguyễn Trung Trực, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa
+ Điện thoại, email: Nguyenthibinhkt@hdu.edu.vn
DĐ: 0916.362.866

- Họ và tên: Lê Thị Loan
+ Chức danh, học hàm, học vị: Th.S Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3.

+ Địa chỉ liên hệ: P414A1, chung cư C5, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại, email: lethiloankt@hdu.edu.vn
DĐ: 0914.888.340

- Họ và tên: Lê Thị Minh Trí
+ Chức danh, học hàm, học vị: Th.S Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P.203 – A3.

+ Địa chỉ liên hệ: Khu đô thị mới thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
+ Điện thoại, email: lethiminhtrikt@hdu.edu.vn

DĐ: 0917.285.988

2. Thơng tin chung về học phần


Tên ngành/khoá đào tạo: Cao đẳng kế toán

Tn học phần: Kế toán quản trị 1

Số tín chỉ: 3

M học phần: 153084

Học kỳ: 3


Học phần bắt buộc 



Tự chọn 

Các học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 2
Các học phần kế tiếp: KÕ to¸n thuÕ, kÕ to¸n c«ng ty, kÕ to¸n doanh nghiÖp x©y l¾p
Các học phần t­¬ng ®­¬ng, häc phÇn thay thÕ (nếu có)


Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

	+ Nghe giảng lý thuyết: 27

	+ Thảo luận, bài tập:     36

	+ Tự học:                        135


Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: 

Bộ môn KÕ to¸n qu¶n trÞ- Khoa KT- QTKD, P.204 A3, CSC, Đại học Hồng Đức

Trưởng bộ môn - Tiến sỹ Kinh tế : Lê Thị Minh Huệ
Phó Trưởng Bộ môn – Th.s : Nguyễn Thị Nhung

3. Nội dung học phần:

Nội dung học phần: Học phần giới thiệu vai trò nhiệm vụ kế toán quản trị; Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm; Mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận; Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn.
Năng lực đạt được: Người học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; có khả năng vận dụng kế toán quản trị chi phí và tính được giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp theo nhiều phương pháp khác nhau, nắm được các khái niệm về mối quan hệ chi phí- khối lượng- lợi nhuận và ứng dụng mối quan hệ giữa CP- KL-LN, ứng dụng điểm hòa vốn trong việc ra quyết định kinh doanh trong doanh nghiệp.
4. Mục tiêu của học phần: 

	Mục tiêu 
	Mô tả 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	Về kiến thức: Đạt mục tiêu M1, M3 trong CTĐT cụ thể học phần như sau:
- M1: Người học có kiến thức cơ bản và nâng cao về: Đối tượng, Phạm vi, phương pháp nghiên cứu của kế toán quản trị...
- M3: Người học có kiến thức cơ bản về kế toán quản trị Giúp người học đủ khả năng phân tích đánh giá và cung cấp tư vấn cần thiết cho chủ đơn vị đưa ra các quyết định phù hợp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu các học phần tiếp theo.
- M5: Người học có khả năng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; khả năng tự học để tiếp tục học tập ở các bậc cao hơn.
	Đạt được các kiến thức tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT cụ thể như sau:
Kiến thức chung tương ứng chuẩn đầu ra C2, C3.
Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tương ứng chuẩn đầu ra C4,C5,C6.



	2
	Về kỹ năng: Đạt được mục tiêu M6 trong CTĐT cụ thể học phần như sau

M6: Có kỹ năng giao tiếp, tư duy khoa học, hoạch định, làm việc nhóm; giải quyết vấn đề liên quan đến công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp đó là phân tích các thông tin liên quan đến các quyết định kinh doanh chủ yếu, quan trọng liên quan tới chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cung cấp thông tin đặc biệt là thông tin hướng đến tương lai để hạn chế rủi ro trong kinh doanh và thu được lợi nhuận cao nhất. Tính toán và xử lý các tình huống có liên quan đến từng nội dung theo sự hướng dẫn của giáo viên. Hình thành, củng cố, phát triển kỹ năng tiếp cận vấn đề; kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình trong quá trình học tập, nghiên cứu môn học. Bên cạnh đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức cơ bản của môn học vào học tập nghiên cứu các môn học khác và phục vụ cho viết chuyên đề tốt nghiệp.

	Đạt được các kỹ năng tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT cụ thể như sau:

-   Kỹ năng chung:C7, C8, C9

- Kỹ năng chuyên môn (C11,12,C13, C14, C15)



	3
	Về năng lực, thái độ: Đạt mục tiêu M7 trong CTĐT cụ thể đối với học phần như sau:
-Thái độ đối với nội dung học tập trên  đối với các vấn đề trên lớp, hăng say trong học tập và nghiên cứu. Có tinh thần tập thể trong các hoạt động nhóm
- Có phẩm chất đạo đức tốt, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của cá nhân trên lớp
-Thái độ với với chấp hành nội quy, quy định lớp, trường, pháp luật Nhà nước
	Đạt được các năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm tương ứng với các chuẩn đầu ra trong CTĐT cụ thể như sau:  (C16,C17,C18)




5. Chuẩn đầu ra học phần (Gắn với chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đã công bố, chú trọng năng lực người học đạt được sau khi kết thúc học phần)
	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	1
	- Người học có kiến thức cơ bản và nâng cao về: khái niệm và mục đích của kế toán quản trị, nội dung của kế toán quản trị doanh nghiệp. Xác định được đối tượng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp, phương pháp của kế toán quản trị. Nhận diện, phân loại được các loại chi phí và giá thành trong doanh nghiệp. Tập hợp được chi phí và tính giá thành sản phẩm; lập báo cáo sản xuất. Các khái niệm cơ bản và các ứng dụng về mối quan hệ giữa chi  phí - khối lượng - lợi nhuận. Khái niệm quyết định ngắn hạn, Tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn. Phân tích thông tin thích hợp cho quá trình quyết định. 
 - Người học có kiến thức cơ bản về kế toán quản trị, các phương pháp kế toán quản trị trong từng đơn vị cụ thể. Tính được giá thành sản phẩm theo các phương pháp; lựa chọn được phương án kinh doanh dựa vào việc vận dụng mối quan hệ giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận; ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.
- Người học có khả năng học tập để nâng cao trình độ, phân tích sâu sắc các vấn đề phát sinh trong kế toán quản trị DN tiến tới phục vụ cho hoạt động học tập ở các bậc cao hơn.
	Về Kiến thức
	Đạt được chuẩn đầu ra C2, C3, C4, C5, C6 cụ thể học phần như sau:
- C2: Hiểu và vận dụng được kiến thức về luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và pháp luật trong kinh doanh, đạo đức, pháp luật trong kinh doanh vào trong quá trình học tập, nghiên cứu tại các loại hình DN.

C3: Hiểu và sử dụng thành thạo kiến thức tin học, phương pháp nghiên cứu vào trong quá trình học tập, nghiên cứu tại các DN.
- C4: Hiểu được các kiến thức về kế toán quản trị và vận dụng kiến thức vào thực tiễn quản lý, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong các DN.

- C5: Hiểu được các kiến thức về chuyên sâu về kế toán quản trị và vận dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề tại các DN.

 - C6: Hiểu biết sâu sắc về các kiến thức chuyên sâu như kế toán quản trị chi phí giá thành; mối quan hệ chi phí-Khối lượng-LN và vận dụng kiến thức vào thực tiễn quản lý, nghiên cứu, giải quyết các vấn đề trong các DN.

	2
	Người học thành thạo các kỹ năng: 

- Kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm; giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác;

- Kỹ năng hoạch định, lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện được các phương pháp tính giá thành sản phẩm đối với từng DN. Sử dụng được các phương pháp của kế toán, biết cách phân bổ chi phí trực tiếp, gián tiếp, lập báo cáo sản xuất một cách thành thạo. Biết ứng dụng mối quan hệ giữa CP-KL-LN và điểm hòa vốn để giúp nhà quản trị ra QĐ.  SV phân biệt được thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp cho quá trình ra quyết định ngắn hạn.
	Về Kỹ năng
	Đạt được các kỹ năng tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT như: C7, C8, C9,C11,C12,C13,C14,C15
- C7: Người học có kỹ năng tự học, tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và vận dụng sáng tạo kiến thức được học để giải quyết vấn đề gặp phải

- C8: Kỹ năng làm việc theo nhóm; giao tiếp, lắng nghe, trình bày, thảo luận và thuyết phục người khác
-C9: Người học có kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý thời gian để hoàn thành các bải tập, các nội dung thảo luận, các bài kiểm tra theo yêu cầu.

-C11: Người học có thể sử dụng Excel trong thực hành khi lập các Báo cáo kế toán quản trị trong DN.

-C12: Thực hiện được các hoạt động thu thập, ghi chép các tình huống phát sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các nhà quản lý tại các đơn vị. 

- C13: Dựa vào hệ thống chứng từ thu thập để chi tiết theo yêu cầu quản trị. Ngoài ra còn có thể lập hệ thống các chứng từ riêng của kế toán quản trị.
- C14: Lập được các báo cáo kế toán quản trị đảm bảo cho các số liệu được trình bày trên báo cáo là trung thực, hợp lý với tình hình thực tế,  đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà quản trị.

- C15: Phân tích thông tin về các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo kế toán quản trị và đưa ra được các ý kiến tư vấn, đánh giá phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động tại các đơn vị.

	3
	-Thái độ đối với nội dung học tập trên  đối với các vấn đề trên lớp, hăng say trong học tập và nghiên cứu. Có tinh thần tập thể trong các hoạt động nhóm

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của cá nhân trên lớp

-Thái độ với với chấp hành nội quy, quy định lớp, trường, pháp luật Nhà nước


	Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm


	Có thái độ C16, C17,C18 tương ứng với chuẩn đầu ra CTĐT như:
- C16: Tuân thủ luật pháp, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- C17: Có năng lực tự lập, sáng tạo và dẫn dắt về chuyên môn, phát huy được trí tuệ tập thể
- C18: Có phẩm chất đạo đức tốt; tự chịu trách nhiệm trước những hành vi và quyết định của mình trong công việc


6. Nội dung chi tiết của học phần: (Tên các mô đun hoặc chương mục, tiểu mục) 
A. Lý thuyết:

Chương 1.  Khái quát về kế toán quản trị doanh nghiệp

1.1.  Khái niệm và mục đích của kế toán quản trị.

1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị

1.1.2. Nội dung cơ bản của kế toán quản trị doanh nghiệp.

1.1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị.

1.1.4. Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện chức năng quản lý ở doanh nghiệp.

1.1.5. Phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính

1.2. Đối tượng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

1.3. Phương pháp của kế toán quản trị.  

Chương 2.  Kế toán quản trị chi phí và giá thành

2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong kế toán quản trị. 

2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên Báo cáo tài chính.

2.1. 2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khả năng qui nạp chi phí vào các đối tượng kế toán chi phí.

2.1. 3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ của chi phí với qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm và quá trình kinh doanh.

2.1. 4. Các cách phân loại chi phí khác sử dụng trong việc lập kế hoạch, kiểm tra và ra quyết định.

2.2. Các loại giá thành sản phẩm được sử dụng trong kế toán quản trị. 

2.2.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi chi phí trong giá thành.

2.2.1.1. Giá thành sản xuất toàn bộ.

2.2.1.2. Giá thành sản xuất theo biến phí
2.2.1.3. Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý định phí sản xuất.

2.2.1.4. Giá thành toàn bộ theo biến phí
2.2.1.5. Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ.

2.2.2. Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở số liệu tính giá thành.

2.2.2.1. Giá thành kế hoạch.

2.2.2.2. Giá thành định mức.

2.2.2.3. Giá thành sản xuất thực tế.

2.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành

2.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí.     

2.3.2. Đối tượng tính giá thành. 

2.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.

2.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp. 

2.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp. 

2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất.

2.5.1. Kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

2.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.

2.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung.

2.6. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở.

 2.6.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật liệu chính trực tiếp (hoặc chi phí vật liệu trực tiếp).

 2.6.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.

2.7. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

2.8. Lập báo cáo sản xuất.

2.8.1 Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp bình quân

2.8.2 Lập báo cáo sản xuất theo phương pháp nhập trước xuất trước
Chương 3: Mối quan hệ giữa chi  phí - khối lượng - lợi nhuận

3.1. Các khái niệm cơ bản về mối quan hệ giữa chi  phí - khối lượng - lợi nhuận
   3.1. 1. Lãi trên biến phí

3.1.2. Tỷ suất lãi trên biến phí

3.1.3. Kết cấu chi phí


3.1.4. Đòn bẩy kinh doanh
3.1.5. Điểm hoà vốn

3.2. Một số ứng dụng mối quan hệ chi  phí - khối lượng - lợi nhuận vào qúa trình ra quyết định.
3.2. 1. Thay đổi định phí và doanh thu

3.2. 2. Thay đổi biến phí và doanh thu

3.2. 3. Thay đổi định phí, giá bán và doanh thu

3.2. 4. Thay đổi định phí, biến phí và doanh thu

3.2. 5. Thay đổi kết cấu giá bán

3.3. Ứng dụng phân tích điểm hoà vốn trong việc ra quyết định

3.3.1. Dự định số lãi phải đạt được

3.3.2. Quyết định khung giá bán của sản phẩm

3.3.3. Quyết định nhận hay từ  chối đơn đặt hàng

3.3.4. Các quyết định thúc đẩy

3.4.  Khái quát quy trình vận dụng các khái niệm trong quá trình ra quyết định kinh doanh
3.5. Một số lưu ý khi phân tích mối quan hệ chi  phí - khối lượng - lợi nhuận
Chương 4: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

4.1.Thông tin thích hợp của quyết định ngắn hạn
 4. 1.1. Khái niệm quyết định ngắn hạn
 4.1.2. Tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn

4.1.3. Phân tích thông tin thích hợp cho quá trình quyết định

4.1.4. Các thông tin không thích hợp đối với quyết định ngắn hạn

4.1.5. Mục đích phân biệt thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp cho quá trình ra quyết định ngắn hạn.

4.2. Ứng dụng khái niệm thông tin thích hợp trong việc ra các quyết định ngắn hạn 4.2.1. Quyết định loại bỏ hoặc tiếp tục kinh doanh một bộ phận
4.2. 2. Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài. 

4.2.3. Quyết định nên bán ngay thành phẩm hay tiếp tục sản xuất ra thành phẩm rồi mới bán.

4.2.4. Các quyết định trong điều kiện sản xuất kinh doanh bị giới hạn.
B. Thực hành: 


7. Học liệu:
1. Bắt buộc: Học liệu bắt buộc và học liệu tham khảo (Tên tác giả, tên sách, NXB năm xuất bản, website, băng hình,…) theo thứ tự ưu tiên.
[1] GS.TS. Đoàn Xuân Tiên. Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Tài chính; năm 2009.
2. Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất, Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, 2016
[2] Sách chuyên khảo về kế toán quản trị chi phí, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Minh Trí, Tài Chính, 2019

8. Hình thức tổ chức dạy học:
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

Giờ tín chỉ

	
	Lý thuyết
	Xemina
	Làm việc nhóm
	Khác

(Bài tập)
	Tự học, tự nghiên cứu
	Tư vấn của giáo viên
	KT – ĐG
	

	Tuần 1: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 1
	3
	
	
	
	15
	
	
	3

	Tuần 2:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2
	3
	
	2
	3
	15
	
	
	7

	Tuần 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2
	3
	
	
	3
	
	
	
	6

	Tuần 4
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Chương  2
	1
	
	
	3
	15
	
	
	4

	Tuần 5:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2
	3
	
	
	3
	
	
	
	6

	Tuần 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3
	2
	
	
	2
	10
	
	
	4

	Tuần 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3
	3
	
	
	3
	15
	
	
	6

	Tuần 8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3
	2
	
	2
	3
	10
	
	
	7

	Tuần 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3
	1
	
	
	
	15
	
	
	1

	Tuần 10
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4
	2
	
	
	3
	15
	
	
	5

	Tuần 11
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4
	2
	
	
	3
	10
	
	
	5

	Tuần 12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4
	2
	
	2
	2
	15
	
	
	6

	Tæng céng
	27
	
	6
	30
	135
	
	
	63


9. Chính sách đối với học phần

9.1 Cơ sở pháp lý

   
- Quyết định số 43/2007 QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trư​ởng Bộ giáo dục và đào tạo (Quy chế đào tạo hệ ĐH- CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ)

  
- Quyết định số 801/ QĐ-ĐHHĐ ngày3/9//2008 của Hiệu tr​ưởng tr​ường ĐHHĐ ban hành quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

   
- Hư​ớng dẫn số 150/HD- ĐHHĐ về “Xây dựng và thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với ph​ương thức đào tạo theo học chế tín chỉ” ngày 11/6/2008.

   
- Căn cứ QĐ số 235/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/9/2008 của hiệu trư​ởng tr​ường  ĐHHĐ về tổ chức thi, chấm thi học phần.

9.2.Yêu cầu và cách thức đánh giá

Sinh viên phải có đủ các điều kiện sau mới được dự thi cuối kỳ và được đánh giá kết quả môn học:

- Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất phải có tài liệu 1) và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.

- Mức độ chuyên cần: Sinh viên phải tham gia học tối thiểu là 80% số tiết học trên lớp.


- Thái độ học tập: Sinh viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, làm các bài tập đầy đủ và nộp đúng hạn theo yêu cầu của giáo viên; tích cực tham gia thảo luận nhóm, tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài trên lớp.

- Điểm quá trình: Phải có tối thiểu 4 con điểm thường xuyên và 1 con điểm kiểm tra giữa kỳ (hoặc bài tiểu luận).

- Điểm thi kết thúc học phần: Bắt buộc sinh viên phải tham gia dự thi khi đã có đủ điều kiện dự thi.

10. Phương pháp, hình thức KT – ĐG kết quả học tập học phần

	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	10.1. Kiểm tra, Đánh giá thường xuyên:    4 con Điểm; Trọng số 30%

	Chuyên cần học tập, tích cực phát biểu ý kiến 1 con điểm; Trọng số   5%
	+ Tham gia: Tham gia phát biểu ý kiến: 10 điểm

+ Tham gia 90%: 8 Điểm

+ Tham gia 80%: 6 điểm

+ Tham gia < 80%: 4 điểm
	Mục tiêu: đạt mục tiêu về thái độ và năng lực (M7- Chương trình đào taọ)


	Đạt được năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm (C16,C17,C18)

	Kiểm tra, đánh giá từng tuần các bài kiểm tra (01 con điểm): 15 phút - 30 phút


	Căn cứ vào thang điểm bài kiểm tra.
	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về Kế toán quản trị chi phí và giá thành, mối quan hệ giữa chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận (M1). Các kiến thức sâu về lựa chọn phương án thông qua các khái niệm về mối quan hệ giữa chi phí-Khối lượng-Lợi nhuận (M3). Các kiến thức áp dụng lựa chọn phương án trong thực tế tại DN (M5). Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối phân bổ thời gian hoàn thành (M6).
	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn: C11, C12,C13,C14,C15



	Thảo luận: (01 con điểm)


	Các nhóm thực hiện thảo luận theo các chủ đề và đánh giá mức độ tham gia các thành viên trong nhóm và chất lượng bài thảo luận nhóm trên cơ sở mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu biểu 01.

	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các chủ đề như đối tượng, phương pháp kế toán quản trị; phân loại chi phí, phân loại giá thành trong kế toán quản trị (M1). Các kiến thức về kế toán quản trị trong việc tư vấn cho nhà quản trị lựa chọn phương án (M3). Các kiến thức nâng cao và tự học để ứng dụng trong điều kiện thực tế tại DN (M5). Các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể (M6).

	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn: C11



	 Kiểm tra các kiến thức đã học, kiểm tra miệng (Bài cũ) (01 con điểm)
	Sinh viên nắm và nhớ nội dung bài cũ 8 điểm, trả lời các câu hỏi về các tình huống vận dụng nội dung cũ 2 điểm.


	-Đạt mục tiêu về thái độ và năng lực (M7- Chương trình đào taọ)

-Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các chủ đề như tổng quan về kế toán quản trị, so sánh kế toán quản trị với kế toán tài chính… (M1). Các kiến thức về kế toán quản trị để tư vấn cho nhà quản trị (M3). Các kiến thức nâng cao để ứng dụng trong điều kiện thực tế tại DN (M5)

	- Đạt được năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm (C16,C17,C18

- Kỹ năng chung (C7)

- Kỹ năng chuyên môn:C11, C12,C13,C14,C15

	10.2. Kiểm tra - Đánh giá giữa kỳ:( 01 bài: 50 phút)   
 Trọng số
20%

	Kiểm tra viết thời gian 90 phút (khoảng giữa thời gian môn học)
	Căn cứ vào thang điểm bài kiểm tra.
	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các chủ đề như lập báo cáo SX, phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận; thông tin thích hợp của quyết định ngắn hạn (M1). Các kiến thức về kế toán quản trị phục vụ cho lựa chọn phương án (M3). Các kiến thức nâng cao để ứng dụng vào điều kiện thực tế tại DN (M5). Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối phân bổ thời gian hoàn thành (M6).
	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn: C11, C12,C13,C14,C15



	10.3. Thi  – Đánh giá cuối kỳ:(Lịch thi)            
Trọng số        50%

	Hình thức thi: Tự luận (thời gian 150 phút) theo lịch thi của Nhà trường hoặc bài tập lớn 
	-Thi cuối kỳ: Căn cứ vào thang điểm bài thi trong ngân hàng câu hỏi

- Bài tập lớn: Căn cứ theo yêu cầu của giảng viên trên cơ sở mẫu báo cáo kết quả nghiên cứu biểu 01
	Mục tiêu về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các chủ đề như lập báo cáo SX, phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận; thông tin thích hợp của quyết định ngắn hạn (M1). Các kiến thức về kế toán quản trị phục vụ cho lựa chọn phương án (M3). Các kiến thức nâng cao để ứng dụng vào điều kiện thực tế tại DN (M5). Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối phân bổ thời gian hoàn thành (M6).
	-Đạt được chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn C4,C5,C6.

- Kỹ năng chung: C7,C8,C9.

- Kỹ năng chuyên môn: C11, C12,C13,C14,C15




11. Tiêu chí đánh giá khác học phần

   a) Bài tập cá nhân/ tuần: 


- Sinh viên phải làm đầy đủ bài tập cá nhân theo yêu cầu của giáo viên, chuẩn bị trước các câu hỏi, đọc các tài liệu hướng dẫn học tập theo yêu cầu của giáo viên trước khi lên lớp, thảo luận, 

    
- Bài tập cá nhân yêu cầu không lớn nhưng phải trọn vẹn. 


- Các tiêu chí đánh giá loại bài tập này gồm:

    
+ Về nội dung: Sinh viên phải xác định được vấn đề, nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp, hạch toán. Bài viết được thể hiện rõ ràng đã sử dụng các tài liệu do giáo viên hướng dẫn.

 
   + Về hình thức: Bài trình bày rõ ràng các nội dung hạch toán trên giấy A4

   b) Bài tập nhóm/ Thảo luận/ tháng:


- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học thực hành, phải đem theo sổ sách để ghi chép. Chấp hành nội quy quy định của tập thể, làm đầy đủ các bài tập, các vấn đề học tập theo yêu cầu của giáo viên.

  
- Mỗi nhóm tổng hợp thành một văn bản báo cáo kết quả hoàn chỉnh có danh sách đính kèm và có phần tự đánh giá.

 c/ Yêu cầu khác đối với sinh viên


- Phải nghiên cứu trước các nội dung giảng viên sẽ trình bày trên lớp.


- Chuẩn bị nội dung thảo luận và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.               


- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.


- Chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng nội dung tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của đề cương chi tiết môn học.

Biểu số 01

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC         

          KHOA: KT – QTKD
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM TUẦN….
Nội dungthảo luận: ..................................................................................

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú
	Điểm thành viên nhóm đánh giá

	1
	
	
	Nhóm trưởng
	

	2
	
	
	Thư kí
	

	3
	
	
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi làm việc, có thể có biên bản kèm theo, lịch trình tìm hiểu học tập, thực tế).

3. Tổng hợp kết quả làm việc của nhóm: Các nội dung tiến hành, kết quả thu nhận được

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

                                                                                    Nhóm trưởng (kí tên) 

 c. Bài tập lớn/ học kỳ: Tuỳ điều kiện thời gian, khả năng của sinh viên mà giáo viên ra bài tập lớn cho sinh viên thực hiện. Khi được giao phải hoàn thành đúng tiến độ, có kết quả tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học.

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu hợp lý và lôgíc.

- Có bằng chứng về năng lực tư duy, kĩ năng phân tích tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu.

- Có bằng chứng về việc sử dụng các tư liệu, phương pháp, giải pháp do giáo viên hướng dẫn.,  

- Bố cục hợp lý, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn phù hợp, trình bày đẹp, đúng quy cách của một văn bản khoa học.
Biểu điểm trên cơ sở đạt 4 tiêu chí trên:

	Điểm
	Tiêu chí
	Ghi chú

	9 - 10
	Đạt cả 4 tiêu chí
	

	7 - 8,5
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3 có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, chưa có bình luận.

- Tiêu chí 4 còn mắc vài lỗi nhỏ.
	

	5 - 6,5
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2 chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn hạn chế.

- Tiêu chí 3, 4 còn mắc lỗi.
	

	Dưới 5
	 Không đạt cả 4 tiêu chí. 
	


12. Các yêu cầu khác của giảng viên.


Yêu cầu sinh viên :

 - Nghiên cứu trước các nội dung giảng viên sẽ trình bày trên lớp.

- Chuẩn bị nội dung tự học tự nghiên cứu, thảo luận, xêmina, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: Tích cực tham gia ý kiến xây dựng bài học và trong các hoạt động nhóm.

- Đi học đúng giờ, không sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính trong giờ học lý thuyết, được phép dụng để search tài liệu hoặc làm việc nhóm trong giờ thảo luận.
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Ghi chú: ĐCCTHP do GV / nhóm GV biên soạn, Trưởng Bộ môn thẩm định, khoa/trường thẩm định, phê duyệt và được cung cấp cho SV ngay từ đầu khoá học. GV phải giải thích thêm cho SV trong giờ học đầu tiên và trong suốt quá trình dạy học học phần.




TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


khoa kinh tÕ - qu¶n trÞ kinh doanh
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1


DÙNG CHO CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KẾ TOÁN


MÃ HỌC PHẦN: 153084


(Dùng cho Chương trình đào tạo Đại học ngành Kế toán năm 2017 - Ban hành kèm theo Quyết định số 1945/QĐ – ĐHHĐ Về việc phê duyệt, ban hành chương trình đào tạo chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng mới thuộc Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ngày 27/10/2017 của Trường đại học Hồng Đức)
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